TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
Tuần lễ từ ngày 01/02 đến ngày 06/02/2021

TIẾT 1: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức
- Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỉ XV.
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa thời thịnh trị nhất (thời Lê sơ) với thời Lý - Trần.
2. Tư tưởng 
- Lòng tự hào tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỉ XV.
3. Kĩ năng 
- Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại.
II- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ
?Nêu những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt? 
2. Các hoạt động học tập 
	
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU – HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI HỌC 
(HS ghi chép vào tập)

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về tổ chức chính quyền, kinh tế, xã hội thời Lê sơ (so sánh với thời Lý – Trần)

- GV: đưa 2 sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Trần và thời Lê sơ.

? Nhận xét sự giống và khác nhau của 2 tổ chức bộ máy nhà nước đó ?

? Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý Trần ?



? Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì giống và khác thời Lý Trần?
+ Nông nghiệp
+ Thương nghiệp 
+ Thủ công nghiệp
 



- Xã  hội thời Lý Trần và Lê sơ có những giai cấp, tầng lớp nào?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu về giáo dục, văn hóa, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ (so sánh với thời Lý – Trần)

- Giáo dục thi cử thời Lê sơ đạt những thành tựu gì?

- Văn học thời Lê sơ đạt những thành tựu gì ? 

- Khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ đạt những thành tựu gì ? 

	




- Quan sát, lắng nghe, Trả lời, nhận xét, bổ sung.



- Trả lời, nhận xét, bổ sung.


- Trả lời, nhận xét.


     


- Trả lời, nhận xét.


- Trả lời, nhận xét.






- Trả lời, nhận xét.









- Trả lời, nhận xét.


- Trả lời, nhận xét.


- Trả lời, nhận xét.

	




1/ Tổ chính bộ máy chính quyền
- Bộ máy nhà nước ngày càng hoàn chỉnh chặt chẽ.
- Lấy phương thức học tập thi cử để tuyển  dụng quan lại.
2/ Luật pháp
- Luật pháp ngày càng hoàn chỉnh, có nhiều tiến bộ.




3/ Kinh tế 
a/ Nông nghiệp 
Chú trọng khai hoang, chăm lo thuỷ lợi.
b/ Thủ công nghiệp
- Nhiều ngành nghề thủ công ra đời và phát triển.
c/ Thương nghiệp 
- Chợ phát triển.

4/ Xã hội 
- Phân chia giai cấp ngày càng sâu sắc.

5/ Văn hoá, giáo dục, khoa học  



a/ Giáo dục 
- Quan tâm phát triển giáo dục.
b/ Văn học
- Văn học yêu nước.
c/ Khoa học nghệ thuật
- Khoa học nghệ thuật đạt nhiều thành  tựu.



TIẾT 2: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
(Phần chương IV)
I- MỤC TIÊU BÀI HỌC 
1. Kiến thức
- Thấy được sự phát triển toàn diện của đất nước ta ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI. So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa thời thịnh trị nhất (thời Lê sơ) với thời Lý Trần.
2. Kỹ năng:
- Hệ thống các thành tựu lịch sử của một thời đại.
3.Thái độ:
- Lòng tự hào, tự tôn dân tộc về một thời thịnh trị của phong kiến Đại Việt ở thế kỉ XV – đầu thế kỉ XVI.
II- NỘI DUNG BÀI HỌC 
1. Kiểm tra bài cũ
Trình bày luật pháp thời Lê Sơ?
Gợi ý: Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức.
- Nội dung:
+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc. 
+ Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị.
+ Bảo vệ phụ nữ.
[bookmark: _GoBack]- Điểm tiến bộ của luật Hồng Đức là quyền lợi và địa vị của người phụ nữ được tôn trọng.
2. Các hoạt động học tập 
	GV HƯỚNG DẪN HS
	HS TÌM HIỂU – HỌC TẬP
	NỘI DUNG BÀI HỌC
(HS ghi chép vào tập)

	Bài tập 1: Nêu những chiến thắng lớn của nghĩa quân Lam Sơn?
[image: tran_tot_dong_-_chuc_dong_cuoi_nam_1426__500_01]
Lược đồ Trận Tốt Động-Chúc Động
[image: Lý thuyết Lịch Sử 7 Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hay, chi tiết]
Bài tập 2: Trình bày nguyên  nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?











Bài tập 3: Lập bảng thống kê tình hình kinh tế nước ta?
	Ngành
	Thành tựu

	Nông nghiệp
	

	Thủ công nghiệp
	

	Thương nghiệp
	


 

	
HS quan sát lược đồ






























Học sinh trả lời.

















HS lập bảng thống kê.

	Bài tập 1. Những chiến thắng lớn: Tốt Động-Chúc Động, Chi Lăng-Xương Giang





























Bài tập 2: 
*Nguyên nhân thắng lợi:
- Cuộc khởi nghĩa được nhân dân khắp nơi ủng hộ.
- Sự lãnh đạo tài tình của bộ tham mưu đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
*Ý nghĩa lịch sử:
- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.
- Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc - thời Lê sơ.
Bài tập 3: Kinh tế thời Lê sơ
	Ngành
	Thành tựu

	Nông nghiệp
	- Giải quyết ruộng đất.
- Thực hiện phép quân điền.
- Khuyến khích bảo vệ sản xuất.

	Thủ công nghiệp
	- Phát triển nhiều ngành thủ công ở làng xã, kinh đô Thăng Long.
- Các công xưởng do nhà nước quản lí được quan tâm

	Thương nghiệp
	- Trong nước: Chợ phát triển.
- Ngoài nước: Buôn bán với nước ngoài được duy trì.






III- BÀI TẬP HỌC SINH CẦN THỰC HIỆN 
Câu 1:  Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Nguyễn Trãi.
B. Lê Lợi.
C. Lê Lai.
D. Đinh Liệt.
Câu 2: Tình hình nghĩa quân Lam Sơn trong những năm đầu hoạt động (1418 – 1423) diễn ra như thế nào?
A. Gặp rất nhiều khó khăn, nguy nan và phải ba lần rút lên núi Chí Linh để chống lại sự vây quét của quân giặc.
B. Đánh bại các cuộc vây quét của quân Minh và làm chủ vùng đất từ Thanh Hóa đến Thuận Hóa.
C. Liên tiếp tấn công quân Minh ở Đông Quan.
D. Nghĩa quân  nhanh chóng đầu hàng quân địch để bảo toàn lực lượng.
Câu 3: Kế hoạch giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa của nghĩa quân Lam Sơn do ai đưa ra?
A. Nguyễn Trãi.
B. Lê Lợi.
C. Lê Lai.
D. Nguyễn Chích.
Câu 4: Thời vua Lê Thánh Tông cả nước được chia làm bao nhiêu đạo?
A. 5 đạo				
B. 13 đạo
C. 20 đạo				
D. 30 đạo 
Câu 5: Quân đội thời Lê được tổ chức theo chế độ nào?
A. Ngụ binh ư nông.
B. Binh lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.
C. Sa nang úng thủy.
D. Vườn không nhà trống.
Câu 6: Đâu là ý đúng nhất nói về quân đội thời Lê sơ?
A. Quân đội gồm: quân ở triều đình và quân ở các địa phương
B. Gồm nhiều binh chủng: bộ binh, kỵ binh, thủy binh…
C. Được trang bị vũ khí
D. Tất cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Đây là bộ luật được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông?
A. Luật Hình Thư
B. Luật Hồng Đức
C. Cả A, B đều sai
D. Cả A, B đều đúng
Câu 8: Cho biết điểm tiến bộ nhất của bộ luật Hồng Đức là gì?
A. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc
B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia
C. Khuyến khích phát triển kinh tế
D. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ 
Câu 9: Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, chính quyền Lê sơ đã làm gì?
A. Thực hiện phép quân điền
B. Cấm giết mổ trâu, bò bừa bãi
C. Đặt thêm 1 số chức quan chuyên lo về nông nghiệp
D. Tất cả A, B, C đều đúng 
Câu 10: Đây là nơi tâp trung nhiều ngành nghề thủ công nhất dưới thời Lê sơ?
A. Vân Đồn
B. Thăng Long
C. Hội An
D. Hội Thống
Câu 11: Tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Lê sơ như thế nào?
A. Khuyến khích lập chợ, họp chợ
B. Việc buôn bán với nước ngoài được duy trì
C. Cả A, B đều sai
D. Cả A, B đều đúng
Câu 12: Sắp xếp lần lượt sao cho đúng về các giai cấp thời Lê sơ:
A. Nông dân -Vua quan phong kiến, địa chủ - Thương nhân, thợ thủ công - Nô tì
B. Vua quan phong kiến, địa chủ - Nông dân - Thương nhân, thợ thủ công -Nô tì
C. Vua quan phong kiến, địa chủ - Nông dân -Nô tì - Thương nhân, thợ thủ công
D. Nông dân -Vua quan phong kiến, địa chủ - Nô tì - Thương nhân, thợ thủ công 
Câu 13: Giai cấp nào là giai cấp chiếm đa số trong xã hội thời Lê sơ?
A. Nông dân
B. Nô tì
C. Thương nhân, thợ thủ công
D. Địa chủ 
Câu 14: Các công xưởng do nhà nước quản lí gọi là?
A. Cục bách tác.
B. Cục bách chiến.
C. Cục bách thắng.
D. Cục bách công.
Câu 15: Chọn ý đúng nhất: Nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục thể hiện ở những điểm nào?
A. Dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long
B. Mọi người đều có thể đi học, đi thi
C. Tuyển chọn người có tài có đức làm thầy giáo
D. Tất cả A, B, C đều đúng 
Câu 16: Các tác phẩm văn học chữ Hán bao gồm?
A. Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca,..
B. Quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo
C. Bình ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức quốc âm thi tập,.
D. Quỳnh uyển cửu ca, Hồng Đức quốc âm thi tập, Quân trung từ mệnh tập
Câu 17: Thời Lê Thánh Tông tổ chức được bao nhiêu khoa thi tiến sĩ?
A. 12 khoa thi                                                 
B. 24 khoa thi
C. 15 khoa thi	                     
D. 26 khoa thi
Câu 18: Công trình kiến trúc nào sau đây được xây dựng dưới thời Lê Sơ?
A. Chùa Một Cột (Hà Nội)
B. Quần thể khu dích Lam Kinh (Thanh Hóa)
C. Thành nhà Hồ (Thanh Hóa)
D. Tháp Phổ Minh (Nam Định)
Câu 19: Nước Đại Việt thời Lê sơ tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI 
B. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII
C. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII
D. Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX
Câu 20: Ý nào sau đây đúng khi nói về nhà nước thời Lê Sơ?
A. Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chỉ huy quân đội
B. Là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế
C. Cả A, B đều sai
D. Cả A, B đều đúng
IV- DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
- HS ghi chép bài đầy đủ vào tập môn Lịch sử.
- Làm các bài tập theo yêu câu từ đường link:
https://forms.gle/XhiGpvKunLaad4p76

- Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em liên hệ qua: 
+ Cô Phạm Ngọc Thanh Phương: phamngocthanhphuong1303@gmail.com
+ Cô Lê Thị Hoàng Dung: minhchaudunghoi@gmail.com
+ Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com
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